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 1 62 Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười Máy chiếu 
2 134 Toán ÔT về các PT với số tự nhiên (tiết 2) Máy chiếu 

3  Tin học Luyện tập- T1  
4 49 Khoa học Động vật ăn gì để sống? Tranh, máy 
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H

IỀ
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1 19 Kĩ thuật Lắp ô tô tải (tiết 2) Bộ KT 
2 63 HDH Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề Máy chiếu 

3  
Thể dục 

Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Dẫn bóng” 

 

4  HĐNGCK QTE: Chủ đề 4: Trường học Tranh, tư liệu 
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Á

N
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 1 60 LTVC Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu Bảng phụ 
2 135 Toán ÔT về các PT với số tự nhiên (tiết 3) Bảng phụ 
3  Thể dục Môn TT tự chọn đá cầu – Nhảy dây  

4 136 HDH Toán: Ôn tập về biểu đồ Bảng phụ 

C
H

IỀ
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1  Tiếng Anh What animal do you want to see? Lesson 2  

2  Âm nhạc Học hát bài địa phương  

3  T Anh(TC) Toán Song ngữ  
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Á

N
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 1 60 TLV LT xây dựng đoạn văn miêu tả con vật(t2) Máy chiếu 

2 137 Toán Ôn tập về phân số Bảng phụ 

3  Tin học Luyện tập- T2  

4 21 Chính tả Nghe- viết: Vương quốc vắng nụ cười Bảng phụ 

C
H

IỀ
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1 30 Lịch sử Kinh thành Huế Bản đồ 

2 138 HDH Toán: Ôn tập về các phép tính với phân số Bảng phụ 

3 23 Địa lí Biển, đảo và quần đảo. Lồng ghép QPAN Bản đồ 

4  
SHL 

Sơ  kết tuần+ SHC Đ : Dâng hoa tại nhà tưởng niệm 

Bác Hồ tại địa phương 

Bảng thi đua, 

hoa 

                                                                                               Số lượt sử dụng ĐD: 15 
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